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1. Đôi nét về Arqum
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Arqum GmbH – Hồ sơ công ty
Lĩnh vực chuyên môn.

Môi trường

Chất lượng

Khí hậu

Tiêu chí bền vững trong trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp Tuân thủ

Sức khỏe và an toàn lao động

Hợp tác quốc tế

Năng lượng

Tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14001, 
EMAS, ÖKOPROFIT & KLIMAfit

Thiết lập:
Hệ thống, các chiến lược quản lý khí 

hậu; cân bằng khí hậu; lượng phát thải 
khí nhà kính trong vòng đời sản phẩm 

(Product Carbon Footprint)

Hỗ trợ quản lý năng lượng (theo tiêu 
chuẩn ISO 50001/  ISO50005) + kiểm 
toán năng lượng (DIN EN 16247-1)

Thực hiện quản lý sức khỏe và an toàn 
nghề nghiệp (ISO 45001)

Đối tác thực hiện quản lý chất lượng 
theo ISO 9001 & các tiêu chí EFQM

Hợp tác toàn cầu nhằm thực hiện các 
mục tiêu về khí hậu và phát triển bền 

vững của các đối tác

Quản lý tính phát triển bền vững theo 
các tiêu chí ESG + xây dựng các chiến 

lược thực hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp tin cậy và khả thi

Các dịch vụ có mục tiêu nhằm đạt được 
mục tiêu đảm bảo tính pháp lý của 

doanh nghiệp
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Arqum GmbH – hồ sơ công ty
một số dữ liệu chính

200
Hội thảo, hội nghị chuyên đề 

và khóa đào tạo mỗi năm

58

Nhân viên

3.000

Công ty được giám sát

Văn phòng

Ngoài trụ sở công ty tại Munich, Arqum 
đã có các văn phòng tại Stuttgart, 

Frankfurt, Hanover và Berlin.

Khởi đầu

Kể từ năm 1998, Arqum đã 
tham gia lĩnh vực quản lý an 

toàn nghề nghiệp, quản lý chất 
lượng và môi trường.

300
Chương trình cấp chứng nhận quản lý 
môi trường (theo ISO 14001 & EMAS) 

đã được xây dựng 
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Các hoạt động trên toàn thế giới



7 Arqum – Energy Efficiency and Climate Networks and the ISO 50005

Tính bền vững 
và bảo vệ khí 

hậu

Tư vấn về An toàn, 
Sức khỏe và Môi 
trường (EHS) ISO 

14001, EMAS
ISO 50001
ISO 45001

Các dự án quốc tế

Sáng kiến bảo vệ khí 
hậu quốc tế (IKI)

develoPPP

Xuất khẩu sáng 
kiến

Tuân thủ 
pháp lý

Kiểm toán 
nội bộ

GIZ
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2. Các mạng lưới kết nối công ty 
hướng tới phát triển nền kinh tế 
xanh – quan điểm của Đức
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Tư vấn riêng: Các hệ thống quản lý

Môi trường

ISO 14001 / EMAS

Vệ sinh 

thực phẩm

HACCP

Sức khỏe & 

An toàn

ISO 45001

Chất lượng

ISO 9001

Năng lượng

ISO 50001

10. Cải tiến
9. Đánh giá hiệu 

quả thực hiện

7. Hỗ trợ

8. Vận hành

4. Bối cảnh của công ty

5. Lãnh đạo

6. Lập kế hoạch

1. Phạm vi 

2. Tài liệu viện dẫn

3. Điều khoản và điều kiện

LẬP KẾ 
HOẠCH

THỰC 
HIỆN

KIỂM 
TRA

ĐIỀU 
CHỈNH
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Tư vấn riêng về năng lượng: Kiểm toán năng lượng
DIN EN 16247 / ISO 50002

Mục tiêu Thu nhập
dữ liệu

Kiểm tra
hiện trường

Đánh giá Báo cáo

Chương trình
năng lượng

Đánh giá

Hiển thị

Hành động
sớm

Đo lường

Lĩnh vực tập 
trung

- Khí nén
- Chiếu sáng
- HVAC
- Sưởi ấm
- Tải đỉnh/ tải cơ sở
- Động cơ, truyền 
động
v.v…
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ECOPROFIT tại Đức1

1 ECOPROFIT Dự án sinh thái về công nghệ môi trường tích hợp
Nguồn: 20 Jahre ÖKOPROFIT MünchenJubiläumsbroschüre

Dự án đang chuẩn bị

Dự án đang triển khai

Dự án đã hoàn thành



12 Arqum – Energy Efficiency and Climate Networks and the ISO 50005

ECOPROFIT tại Đức

Các chủ đề 
được chọn phù 

hợp với tất cả 
các công ty 

tham gia dự án

Thường 
thường có 6-

10 hội thảo 
trong vòng 12-

24 tháng

Thường tổ chức 
3-6 cuộc họp tại 
hiện trường tại 
từng công ty 
tham gia

Việc trao thầu thông qua các 
cơ quan chính quyền địa 

phương trên cơ sở các tiêu chí 
đã được chuẩn hóa chung

Hội thảo Tư vấn tại chỗ

Giới thiệu và tổ chức dự án

Chất thải

Năng lượng (điện, nhiệt)

Hóa chất nguy hại, Nước

Tuân thủ pháp lý, Năng lượng tái tạo

Mua sắm, kiểm soát

Quản lý môi trường

An toàn lao động, HVAC

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp, IT xanh, hoàn thiện

Đánh giá sơ bộ

Kiểm tra mức độ tuân thủ 

pháp luật

Chương trình hành động

Tổ chức thực hiện

Kiểm toán thông qua ủy 

quyền bên ngoài

Công ty trúng thầu Dự án ECOPROFIT
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30 mạng lưới thí điểm

▪ Tổng chi phí năng lượng khoảng 1 tỷ EUR/năm

▪ Tiêu thụ năng lượng > 15 TWh/năm

▪ Phát thải CO₂ > 5 triệu tấn/năm

Sáng kiến các Mạng lưới bảo vệ 
khí hậu và sử dụng hiệu quả 

năng lượng

▪ Do BMWH, BMU và 21 hiệp hội Đức chủ trì
▪ Thành lập 500 mạng lưới cho đến năm 2020
▪ Hiện nay: 346 mạng lưới tại Đức
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Mục tiêu của Mạng lưới hiệu quả năng lượng (EEN) 

▪ Vượt qua các rào cản đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (EE) trong ngành công
nghiệp
(VD: thiếu thông tin và nhận thức, khó tiếp cận công nghệ, không có cơ chế ưu đãi, ngân sách và tài trợ)

▪ Giảm các chi phí giao dịch (VD: có được kiến thức và thông tin về hiệu quả năng lượng) 

▪ Nâng cao nhận thức và ưu tiên các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả (VD: của các cán bộ quản lý
cấp cao)

▪ Thúc đẩy ứng dụng các thông lệ và công nghệ hiệu quả năng lượng trong ngành

▪ Thiết lập các nền tảng của các hệ thống quản lý năng lượng (EnMS)

▪ Khởi động một quy trình liên tục để cải tiến/ cải thiện các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

▪ Giảm chi phí năng lượng của các công ty

▪ Tăng cường tính cạnh tranh của các công ty
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3. Kinh nghiệm thực hiện của quốc tế
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Chuyển giao ý tưởng mạng lưới

* Source: Arqum GmbH

Từ 2009, có 2 
mạng lưới REEF 
được thành lập
tại Bangalore và 
Pune với 16 
công ty

Từ 2015, có
4 mạng lưới hệ 
thống quản lý 
năng lượng 
được xây dựng 
tại Mexico
https://youtu.b
e/1ZowVkuXu-0

Từ 2010,
2 Mạng lưới sử 
dụng hiệu quả tài 
nguyên và năng 
lượng (REEF) được 
thành lập tại Santa 
Catarina và Paranà 
với 16 công ty 
tham gia

www.reefsc.net
www.reefparana.n
et

Từ 2012, có 1 
mạng lưới REEF 
được thành lập 
tại Johannesburg 
với 5 công ty 
tham gia

Kể từ năm 1998, 
đã có hơn 300 
mạng lưới được 
thành lập tại 
Đức với hơn 
2.600 công ty 
tham gia

Từ 2005, có 11 
mạng lưới 
được thành lập 
tại Thượng Hải, 
Tô Châu, 
Thường Châu, 
Côn Sơn, 
Dayawan (Huệ 
Châu),Thành Đô 
với hơn 100 
công ty

1 Mạng lưới 
hiệu quả năng 
lượng với 10
Công ty tham 
gia được thành 
lập từ năm 2016

https://youtu.be/1ZowVkuXu-0
http://www.reefsc.net/
http://www.reefparana.net/
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Ví dụ 1:
Mạng lưới sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng (REEF) tại Brazil

http://www.tti-stuttgart.de/cms/website.php
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▪ Phương pháp tiếp cận liên cơ quan

▪ Tập trung vào toàn bộ lĩnh vực môi 
trường, bao gồm hiệu quả năng lượng

▪ Thời gian thực hiện: 24 tháng

▪ Chuỗi 8 hội thảo hợp tác về hiệu quả 
năng lượng và tài nguyên

▪ Tư vấn tại chỗ về tài nguyên và năng 
lượng

▪ Trao thưởng cho các công ty thông qua 
các mạng lưới của Đức và Brazil

Chủ đề hội thảo

Khởi động và tổ chức dự án; tối ưu hóa
các cơ sở nước thải công nghiệp

Tối ưu hóa ánh sáng
Tạo khí nén hiệu quả

Thu hồi nhiệt/ Trao đổi kinh nghiệm

Công nghệ nước thải công nghiệp

HVAC/ Hiệu quả năng lượng của động cơ điện

Giải pháp đồng phát/ tài chính

Quản lý chất thải/ chuẩn bị ấn phẩm

Bế mạc sự kiện/ Đánh giá dự án

Tư vấn tại chỗ

Đánh giá hiệu quả tài
nguyên và năng lượng

Xây dựng chương trình tài 
nguyên và hiệu quả năng 
lượng (mục tiêu và biện
pháp)

Thực hiện chương trình

Đánh giá chương trình

Ví dụ 1:
Mạng lưới sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng (REEF) tại Brazil
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Ví dụ 1:
Mạng lưới sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng (REEF) tại Brazil

▪ 2 mạng lưới REEF được thành lập tại Santa Catarina và Parana State (2010-2014) 

▪ 16 công ty (từ các lĩnh vực dệt may, nông nghiệp và các lĩnh vực khác) tham gia

▪ Mạng lưới thực hiện chung thông qua các hiệp hội của Đức và Brazil

▪ Tiết kiệm năng lượng 26.000 MWh/năm

▪ Tránh phát thải được 2.800 tấn CO2/năm

▪ Tổng vốn đầu tư ban đầu là 4.3 triệu Euro

▪ Tiết kiệm được 9.5 triệu Euro chi phí tài nguyên và năng lượng
Source: Arqum GmbH, 2014
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Các đối tác hợp tác

Giữ vai trò là đơn vị hỗ trợ thực hiện dự án, 

thay mặt cho Continential cung cấp tất cả các hoạt động cốt lõi

cho các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng

Nhà tài trợ dự án
Chia sẻ các kinh nghiệm, thông lệ thực hiện tốt nhất 
cũng như các bí quyết thực hiện với các nhà cung cấp

Ký hợp đồng với Arqum để hỗ trợ thực hiện dự án

Đồng tài trợ, trong
khuôn khổ develoPPP.de

http://www.developp.de/
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HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Hội thảo

Quản lý môi trường và năng
lượng (ISO 14004, ISO 50001)

Xử lý nước và nước thải

Quản lý và tái chế chất thải

Công nghệ và giải pháp xanh

Báo cáo thực hiện trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp và
tính bền vững

Đào tạoHội thảo

Thúc đẩy nhận thức về môi
trường của nhân viên kỹ thuật
và hành chính

Xác định nhu cầu và nội dung 
đào tạo

Tạo điều kiện cải thiện hiệu
quả môi trường liên tục

Đánh giá hiệu quả môi trường

Xây dựng các chương trình
hành động vì môi trường

Phân tích lợi ích-chi phí

Thực hiện các chương trình
hành động

Cải thiện môi trường và tiết kiệm chi phí
Chia sẻ kiến thức và thực tiễn tốt nhất

Năng lực quản lý môi trường
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Hội thảo chia sẻ, phối hợp giữa các công ty trong mạng lưới

▪Sáu hội thảo phối hợp nội bộ được tổ chức 
cho tất cả các công ty tham gia mạng lưới

▪Sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên

▪Xử lý nước và nước thải

▪Quản lý chất thải và tái chế

▪Năng lượng tái tạo

▪Công nghệ xanh và giải pháp xanh

▪Các hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá KPI 
và quản lý
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Tư vấn riêng về môi trường

Buổi họp 1 

▪ Đánh giá sơ bộ về 
môi trường

▪ Xác định phạm vi 
hoạt động, các chủ 
đề và mục tiêu của 
từng công ty

▪ Thu thập dữ liệu

3 buổi tư vấn tại chỗ tại từng công ty tham gia mạng lưới

Buổi họp 2 Buổi họp 3

▪ Xây dựng chương 
trình môi trường

▪ Phân tích chuyên 
sâu (nếu cần thiết)

▪ Phân tích lợi ích-chi 
phí của các biện 
pháp cải thiện

▪ Xác định các yêu cầu 
về việc cải thiện liên 
tục

Hỗ trợ từ xa và thực hiện công việc phân tích thông qua nhóm dự án

../../../China%20II/Networking/IFAT%202008%20Shanghai/Industrial%20parks/Infoevent/Examples%20site%20inspection.doc
../../../China%20II/Networking/IFAT%202008%20Shanghai/Industrial%20parks/Infoevent/Examples%20site%20inspection.doc
../../../China%20II/Networking/IFAT%202008%20Shanghai/Industrial%20parks/Infoevent/Examples%20site%20inspection.doc
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Kết quả đạt được
Các biện pháp

BIỆN PHÁP 
ĐẠI DIỆN

Tính khả thi về kinh tế của các biện pháp

Không định lượng được

Chi phí bổ sung

Loại biện pháp (các biện pháp liên quan đến …)
Hóa chất

Nước thải

Nước ngọt

Chất thải không nguy hại

Chất thải nguy hại

Điện

Xăng dầu

NĂM

TỶ SUẤT HOÀN VỐN TRUNG BÌNH CỦA 
CÁC BIỆN PHÁP
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Kết quả thực hiện các biện pháp

Tổng vốn đầu tư:  13.814.788 MXN (664.276 EUR) 

Chi phí tiết kiệm hàng năm: 16.357.280 MXN (786.531 EUR) 

→ Tỷ suất hoàn vốn trung bình là 0,84 năm

ÍT PHÁT THẢI CO2 HƠN

GIẢM CHẤT THẢI NGUY HẠI

TĂNG 
HIỆU QUẢ

NĂNG 
LƯỢNG
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Mạng lưới hiệu quả năng lượng và bảo 
vệ khí hậu Thái Thương, Trung Quốc
Báo cáo năm 2022
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Các công ty đạt giải trong cuộc thi Giải thưởng Dự án hợp tác 
hiệu quả năng lượng Trung-Đức

SND
Mạng lưới sử dụng hiệu quả tài 
nguyên và năng lượng SND Tô Châu
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Mạng lưới hiệu quả năng lượng và phát thải ít các-bon Thái Thương 
– Tạo cầu nối cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chung tay thực hiện mục 

tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả thay vì mỗi doanh nghiệp tự thực hiện riêng lẻ

Các đơn vị hỗ trợ:

Các công ty tham gia: Mubea Automotive Components (Taicang) Co., Ltd.
VAST China Co., Ltd.
Haering Precision (Taicang) Co., Ltd.
BOS Automotive Systems Co., Ltd.
Suzhou Sanhe Pipe & Pile Co.
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
Foehl China Co., Ltd.
TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Brose Taicang Automotive Systems Co., Ltd.
KERN-LIEBERS (TAICANG) Co., Ltd.
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Mô hình Mạng lưới hiệu quả năng lượng: Hỗ trợ tổ chức thiết lập mạng lưới năng lượng-khí hậu Thái Thương và kết nối các nhà cung
cấp công nghệ Đức tham gia mạng lưới; Tổng kết và phổ biến các kinh nghiệm thực hiện của Thái Thương; Cung cấp hỗ trợ có chọn lọc 
cho Mạng lưới hiệu quả năng lượng thông qua kinh nghiệm của Đức (đặc biệt là thông qua GIZ và Cơ quan Năng lượng Đức (DENA)).

Các hoạt động:

Khởi động sự kiện “Mạng lưới sử dụng năng lượng hiệu quả và chống biến đổi khí hậu Đức-Trung" tại Thái 
Thương (25/6/2021) 

Hỗ trợ có chọn lọc cho việc thu thập dữ liệu liên quan đến năng lượng và khí hậu tại các công ty tham gia mạng 
lưới, 
Xây dựng các khuyến nghị sơ bộ về biện pháp hành động, nâng cao năng lực (tháng Tám – tháng Chín 2021)

Các hội thảo của Mạng lưới hiệu quả năng lượng về quản lý khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, lập quy hoạch 
nhà máy xanh

Giám sát các kế hoạch thực hiện bởi chuyên gia độc lập bên ngoài

Tính toán và tổng quan về phát thải khí nhà kính cho các công ty tham gia

Lĩnh vực hợp tác - “Các mạng lưới hiệu quả năng lượng”

Hỗ trợ cho Mạng lưới hiệu quả năng lượng và bảo vệ khí hậu Thái Thương
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Quy trình kiểm toán chung cho từng công ty

1. Lập lịch họp/ xác 
định mục tiêu

2. Thu thập dữ 
liệu 3. Kiểm kê 4. Phân tích 5. Báo cáo

Phạm vi và 
những hạn chế

Trách nhiệm

Những lĩnh vực 
chính

Dữ liệu trong quá 
khứ

Danh sách các máy 
móc và thiết bị

Dữ liệu đo 
lường/ cấu trúc 

công tơ

Khảo sát thực 
địa

Dòng năng 
lượng

Các chỉ số hiệu 
quả chính

Xây dựng/ đánh
giá các giải pháp

Tổng hợp các kết 
quả

Xếp hạng ưu tiên 
các biện pháp



35 Arqum – Energy Efficiency and Climate Networks and the ISO 50005

Phân tích dữ liệu năng lượng
Báo cáo của mạng lưới hiệu quả năng lượng Thái 

Thương, Trung Quốc
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Tỷ trọng trong tổng mức tiêu thụ năng lượng năm 2020
của các công ty trong mạng lưới

0% 1% 3%
3%

60%

2%

25%

1%
1% 4%

Company 1

Company 2

Company 3

Company 4

Company 5

Company 6

Company 7

Company 8

Company 9

Công ty 1

Công ty 2

Công ty 3

Công ty 4

Công ty 5

Công ty 6

Công ty 7

Công ty 8

Công ty 9

Tổng mức tiêu thụ năng lượng của mạng lưới vào năm 2020 là 745.332MWh
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Tổng lượng phát thải năm 2020 theo nguồn của mạng lưới

Natural Gas
42%

Electricity
46%

Steam (district heating) OthersHơi (sưởi khu vực tập trung)

Điện
46%

Khác

Khí tự nhiên 
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Báo cáo của mạng lưới hiệu quả năng 
lượng Thái Thương, Trung Quốc

Tổng hợp các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
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Tiêu thụ năng lượng so với tiềm năng tiết kiệm năng lượng

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Company
1

Company
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Company
3

Company
4

Company
5

Company
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9

Company
10

Total Energy Consumption 2020 Annual Energy Savings Through Measures

Công ty
1

Công ty
2

Công ty
3

Công ty
4

Công ty
5

Công ty
6

Công ty
7

Công ty
6

Công ty
8

Công ty
9

Công ty
10

Tổng tiêu thụ năng lượng 2020 Năng lượng tiết kiệm được hàng năm nhờ thực hiện các biện
pháp

Nếu thực hiện được tất cả các biện pháp đề xuất, mỗi năm có thể tiết được tổng cộng 18.072 MWh
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Tổng lượng phát thải so với lượng phát thải tránh được tiềm năng
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Total Emissions 2020 Annual Emission Savings Trough MeasuresTổng lượng phát thải năm 2020

Công ty
1

Công ty
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Công ty
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Công ty
4

Công ty
5

Công ty
6

Công ty
7

Công ty
8

Công ty
9

Công ty
10

Nếu thực hiện tất cả các biện pháp đề xuất, có thể tránh phát thải được tổng cộng 36.048 tấn 
CO2tđ mỗi năm

Lượng phát thải hàng năm tránh được thông qua thực hiện các biện pháp
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4. ISO 50005
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Các hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50005:2021
Các hướng dẫn về việc phân kỳ thực hiện
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ISO 50005 là tiêu chuẩn gì và áp dụng cho đối tượng nào?

• Hướng dẫn xây dựng cách tiếp cận từng bước/theo giai đoạn đối với việc triển khai thực hiện các 
hệ thống quản lý năng lượng (EnMS).

• Mục tiêu của tiêu chuẩn này là nhằm hỗ trợ và đơn giản hóa việc giới thiệu và triển khai thực 
hiện [...] đặc biệt là đối với các tổ chức quy mô vừa và nhỏ.

• Sử dụng mười hai thành phần trọng tâm với bốn cấp độ phát triển/ trưởng thành để xây dựng, 
triển khai thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng để tiến tới cải thiện hiệu 
suất năng lượng.

• Tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018.
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Bốn cấp độ

Cấp độ 3

Phổ biến hệ thống 
quản lý năng lượng

• Các thông lệ quản lý năng lượng có hệ 

thống

• Quản lý năng lượng trở thành chiến 

lược của doanh nghiệp

• Cải thiện hiệu quả theo dõi, giám sát 

và thẩm tra, xác minh

• Tuân thủ pháp luật là một phần của 

hệ thống quản lý năng lượng

• Không ngừng cải tiến

Cấp độ 2

Cải thiện quản lý năng 
lượng

• Đã có các chính sách về năng lượng
• Nhóm quản lý năng lượng chính thức
• Phân tích cơ bản về mức tiêu thụ năng 

lượng và chi phí năng lượng
• Đánh giá các cơ hội tiết kiệm năng 

lượng
• Một số thông lệ quản lý năng lượng có 

hệ thống

Cấp độ 1

Hỗ trợ quản lý 
năng lượng:

• Hỗ trợ quản lý sơ bộ
• Nâng cao nhận thức và hiểu biết về 

tiêu thụ năng lượng, các biện pháp 
tiết kiệm năng lượng

• Thu thập một số dữ liệu năng lượng
• Chưa có thông lệ/kinh nghiệm quản lý 

năng lượng một cách có hệ thống

Level 4

Hệ thống quản lý năng 
lượng được thiết lập 

hoàn chỉnh

• Không ngừng cải tiến hệ thống quản 
lý năng lượng và hiệu suất năng lượng

• Triển khai thực hiện các thành phần 
cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 50001

• Đã có hệ thống sẵn sàng để nghiên 
cứu, phân tích những nội dung còn 
thiếu/ chưa hoàn thiện so với tiêu 
chuẩn ISO 50001 nếu muốn
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Cấu trúc của ISO 50005

ISO 50005 mô tả cách thức các tổ chức có thể từng bước đạt 
được một hệ thống quản lý năng lượng hoàn chỉnh với

• Mười hai thành tố trung tâm với một số chủ đề - tương tự 
như ISO 50001 -

• Mỗi thành tố có bốn cấp độ  / mức độ trưởng thành
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Cấu trúc của ISO 50005

Thành tố 1 Bối cảnh của tổ chức Thành tố  7 Giám sát, đo lường và phân tích

Thành tố  2 Quản trị Thành tố  8 Năng lực và nhận thức

Thành tố  3 Tài nguyên Thành tố  9 Vận hành và bảo trì

Thành tố  4 Đánh giá năng lượng Thành tố  10 Mua sắm

Thành tố  5 Các chỉ số hiệu suất năng lượng và cơ sở 
năng lượng

Thành tố  11 Truyền thông và kiểm soát thông tin 
trong tài liệu

Thành tố  6 Các mục tiêu chung, mục tiêu về năng 
lượng và kế hoạch hành động

Thành tố  12 Đánh giá quản lý
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Mô hình hoàn chỉnh/trưởng thành – Triển khai hệ thống quản 
lý năng lượng

Chủ để Tiêu chuẩn

Không dữ 
liệu

Cấp độ 1 Cấp độ  2 Cấp độ  3 Cấp độ  4

1 ✓ x

2 ✓ x

..

✓ Cấp độ đã đạt được
x Đặt mục tiêu

Đặt mục tiêu đầu tiên

Nguồn lực cần 

thiết

Tài chính

Nguồn nhân lực

Thời gian
• Có thể sử dụng đồ họa để nắm bắt tình hình thực trạng

• Các mục tiêu được đặt ra và kiểm soát mức độ thực hiện thành công

• Nhu cầu và năng lực được tổ chức theo từng giai đoạn

• Mô hình hoàn chỉnh/trưởng thành được sử dụng như thế nào:

1) Phân công các chủ đề cho các cấp độ

2) Xác định phương pháp tiếp cận

• Phương pháp tiếp cận cá nhân

• Phương pháp tiếp cận dựa trên cấp độ
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Tại sao lại là một tiêu chuẩn ISO khác?

Việc triển khai thực hiện theo giai đoạn đem lại sự linh hoạt và cho phép một tổ chức:

• Xác định phạm vi và tốc độ triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo các nguồn lực sẵn có và yêu cầu của
tổ chức;

• Thúc đẩy văn hóa tích cực về quản lý năng lượng;

• Đưa ra các cải tiến đơn giản và/hoặc tiết kiệm chi phí đối với các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả và tiết kiệm chi phí năng lượng liên quan, giảm phát thải và các lợi ích khác;

• Đạt được những thành công ban đầu và do đó đảm bảo cam kết và hỗ trợ tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ 
thống quản lý năng lượng (EnMS).

Cuối cùng, một mục nhập ngưỡng thấp vào hệ thống quản lý năng lượng nên được kích hoạt.
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Cơ hội và trở ngại của việc neo/quy chiếu pháp lý

Phổ biến ISO 
50005 rộng rãi 

nhất có thể

Phổ biến ý 
tưởng/ khái 

niệm

Neo/quy 
chiếu pháp 

lý
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Tự nguyện là điểm khởi đầu

• Thành phần bắt buộc

• Tránh những bất lợi về kinh tế trước mắt (ví
dụ: liên quan đến các tình trạng giảm nhẹ/ 
hỗ trợ)

• Tập trung vào các phương châm hành
động tự nguyện mà không có nguy cơ
suy giảm kinh tế

• Ví dụ: mạng lưới hiệu quả năng lượng
hoặc hướng dẫn tài trợ/huy động vốn

• Lợi thế của các hướng dẫn tài trợ/huy 
động vốn, ví dụ: khung áp dụng rõ ràng
của luật viện trợ nhà nước

Mục tiêu: Tránh kiểm toán năng
lượng, hướng tới một hệ thống
quản lý năng lượng liên tục

Thực hiện tự nguyện

Tích hợp trong khuôn khổ pháp lý
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Phổ biến tiêu chuẩn – nhóm mục tiêu và thách thức

Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

(Bán lẻ) 
thương mại

Doanh 
nghiệp thủ 

công mỹ 
nghệ Các công ty sử dụng

nhiều năng lượng
không có hệ thống
quản lý năng lượng

Các công ty 
kiểm toán 

năng lượng

Các nhóm 
mục tiêu 

khác

Các đô thị

Doanh nghiệp 
lớn (không phải 
doanh nghiệp 
vừa và nhỏ) có 
mức tiêu thụ 

năng lượng dưới 
500.000 kWh

Hoạt động 
đô thị
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Phổ biến tiêu chuẩn – nhóm mục tiêu và thách thức

Hỗ trợ làm việc/ Ví dụ 
về thông lệ thực hiện 
tốt nhất

Phổ biến và truyền thông
ý tưởng/khái niệm

Thúc đẩy các chiến dịch và dự án thí điểm

Thông tin và hỗ trợ làm việc
trên trang web của Cơ quan
Môi trường Liên bang (UBA)

Phỏng vấn chuyên gia

Nhiều yếu tố thu hút
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